ỦY BAN NHÂN DÂN 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Số: 2645/QĐ-UBND 
Đồng Xoài, ngày 17 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án 

cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1102/BCTĐ-SKHĐT ngày  09/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

2. Đơn vị lập đề cương, dự toán: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Quản lý dự án: Ban quản lý các dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

6. Mục tiêu của dự án:

6.1. Mục tiêu chung:

- Cấp nước tưới cho 525ha đất canh tác nông nghiệp vùng ven hồ và phía hạ lưu công trình.

- Tạo nguồn cấp nước cho Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với công suất thiết kế 15.500 m3/ngày đêm.

- Tạo cảnh quan và cải thiện tiểu khí hậu trong khu vực, kết hợp nuôi trồng thủy sản.

- Kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái trong vùng dự án.

6.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng hồ như sau:

a) Hồ Lộc Thạnh
- Cấp nước tưới cho 140 ha đất canh tác nông nghiệp vùng ven hồ và phía hạ lưu công trình (trong đó có 100 ha lúa).

- Tạo nguồn cấp nước cho Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với công suất thiết kế 3.000 m3/ngày đêm.

- Tạo cảnh quan và cải thiện tiểu khí hậu trong khu vực, kết hợp nuôi trồng thủy sản.

- Kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái trong vùng dự án.

b) Hồ Suối Nuy

- Cấp nước tưới cho 265 ha đất canh tác nông nghiệp vùng ven hồ và phía hạ lưu công trình (trong đó có 200ha lúa);

- Tạo nguồn cấp nước cho Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với công suất thiết kế 8.000 m3/ngày đêm.

- Tạo cảnh quan và cải thiện tiểu khí hậu trong khu vực, kết hợp nuôi trồng thủy sản.

- Kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái trong vùng dự án.

c) Hồ Bù Kal

- Cấp nước tưới cho 120 ha đất canh tác nông nghiệp vùng ven hồ và phía hạ lưu công trình (trong đó có 100 ha lúa);

- Tạo nguồn cấp nước cho Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với công suất thiết kế 4.500 m3/ngày đêm.

- Tạo cảnh quan và cải thiện tiểu khí hậu trong khu vực, kết hợp nuôi trồng thủy sản.

- Kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái trong vùng dự án.

7. Dự kiến quy mô đầu tư:

7.1. Hồ Lộc Thạnh:

Xây dựng 01 đập đất dài 265 m; 01 tràn xả lũ kết cấu BTCT dài 65 m, ngưỡng tràn rộng 10 m; 01 cống lấy nước dài 62,5 m, kết cấu bằng BTCT với đường kính 400 cm bọc BTCT M200 bên ngoài; 01 nhà quản lý với diện tích sử dụng 60 m2; 01 tuyến đường cấp phối sỏi đỏ dài 300 m và tuyến kênh tưới dài 1.900m.

7.2. Hồ Suối Nuy:

Xây dựng 01 đập đất dài 290 m; 01 tràn xả lũ kết cấu BTCT dài 87 m, ngưỡng tràn rộng 14 m; 01 cống lấy nước dài 112 m, kết cấu bằng BTCT với đường kính 400 cm bọc BTCT M200 bên ngoài; 01 nhà quản lý với diện tích sử dụng 60 m2; 01 tuyến đường cấp phối sỏi đỏ dài 200 m và tuyến kênh tưới dài 3.500m.

7.3. Hồ Bù Kal:

Xây dựng 01 đập đất dài 365 m; 01 tràn xả lũ kết cấu BTCT dài 80 m, ngưỡng tràn rộng 14 m; 01 cống lấy nước dài 57 m, kết cấu bằng BTCT với đường kính 400 cm bọc BTCT M200 bên ngoài; 01 nhà quản lý với diện tích sử dụng 60 m2; 01 tuyến đường cấp phối sỏi đỏ dài 300 m và tuyến kênh tưới dài 3.150m.

8. Khối lượng khảo sát: Bảng tổng hợp kèm theo
9. Dự toán chi phí khảo sát, lập BCKTKT: 

Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư:  1.074.562.000 đồng. 

(Một tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi hai ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí lập đề cương, dự toán khảo sát:                           3.815.000 đồng;

- Chi phí điều tra cơ bản:                                                    20.680.000 đồng;

- Chi phí khảo sát địa hình:                                              496.111.000 đồng;

- Chi phí khảo sát địa chất:                                              379.888.000 đồng;

- Chi phí giám sát, nghiệm thu khảo sát:                          17.240.000 đồng;

- Chi phí lập dự án đầu tư:    

  

         148.553.000 đồng;

- Lệ phí thẩm định dự án đầu tư:                                         8.275.000 đồng.

* Các chi phí trên đây không bao gồm chi phí khảo sát địa hình, địa chất hồ Lộc Thạnh (đã được phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh).
* Các chi phí nêu trên chỉ là tạm tính, khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

10. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: Vốn trái phiếu Chính phủ.

11. Thời gian thực hiện: 04 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng, cụ thể:

- Khảo sát địa hình, địa chất: 2 tháng.

- Lập dự án đầu tư: 2 tháng.

12. Tổ chức thực hiện: 

- Lập đề cương, dự toán; điều tra cơ bản;  giám sát khảo sát: Chủ đầu tư tự thực hiện.

- Khảo sát địa hình: Chỉ định thầu.

- Khảo sát địa chất: Chỉ định thầu.

- Lập dự án đầu tư: Chỉ định thầu.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Nhà nước, tổ chức thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 






                      KT. CHỦ TỊCH

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                              Nguyễn Văn Lợi
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT 

Công trình: Cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

(Kèm theo Quyết định số 2645/QĐ-UBND  ngày 17/9/2009 UBND tỉnh)

1. Khảo sát địa hình:

1.1 Hồ Suối Nuy

	TT
	Nội dung công việc
	Đ. Vị
	Cấp 

ĐH
	Khối lượng

	1
	Điểm đường chuyền cấp 1
	điểm
	III
	4

	2
	Điểm đường chuyền cấp 2
	điểm
	III
	21

	3
	Thủy chuẩn hạng IV
	km
	III
	8,5

	4
	Thủy chuẩn kỹ thuật
	km
	III
	9,5

	5
	Đo vẽ mặt cắt dọc công trình đầu mối (đập, tràn, cống)
	100m
	III
	6,4

	6
	Đo vẽ mặt cắt dọc nhà quản lý, kênh, đường thi công
	100m
	III
	33,0

	7
	Đo vẽ mặt cắt ngang (đập, tràn, cống, nhà quản lý, kênh, đường)
	100m
	III
	26,95

	8
	Cắm mốc công trình
	mốc
	III
	9

	9
	Cắm mốc ranh giới bãi vật liệu
	mốc
	III
	4

	10
	Đo vẽ bình đồ khu vực đầu mối, bãi vật liệu, tỷ lệ 1/500, h = 0,5 m
	ha
	III
	9,1

	11
	Đo vẽ bình đồ địa hình lòng hồ, tỷ lệ 1/2000, h = 1m
	100ha
	III
	0,3

	12
	Đo vẽ bình đồ địa hình khu tưới, tỷ lệ 1/2000, h = 1m
	100ha
	III
	1,80


1.2. Hồ Bù Kal

	TT
	Nội dung công việc
	Đ. Vị
	Cấp 

ĐH
	Khối lượng

	1
	Điểm đường chuyền cấp 1
	điểm
	III
	4

	2
	Điểm đường chuyền cấp 2
	điểm
	III
	20

	3
	Thủy chuẩn hạng IV
	km
	III
	8,4

	4
	Thủy chuẩn kỹ thuật
	km
	III
	9,0

	5
	Đo vẽ mặt cắt dọc công trình đầu mối (đập, tràn, cống)
	100m
	III
	7,1

	6
	Đo vẽ mặt cắt dọc nhà quản lý, kênh, đường thi công
	100m
	III
	28,5

	7
	Đo vẽ mặt cắt ngang (đập, tràn, cống, nhà quản lý, kênh, đường)
	100m
	III
	29,65

	8
	Cắm mốc công trình
	mốc
	III
	9

	9
	Cắm mốc ranh giới bãi vật liệu
	mốc
	III
	4

	10
	Đo vẽ bình đồ khu vực đầu mối, bãi vật liệu, tỷ lệ 1/500, h = 0,5 m
	ha
	III
	10,4

	11
	Đo vẽ bình đồ địa hình lòng hồ, tỷ lệ 1/2000, h = 1m
	100ha
	III
	0,25

	12
	Đo vẽ bình đồ địa hình khu tưới, tỷ lệ 1/2000, h = 1m
	100ha
	III
	0,95


2. Khảo sát địa chất

2.1. Hồ Suối Nuy

	TT
	Nội dung công việc
	Đ. Vị
	Khối lượng

	1
	Khoan máy đầu mối công trình (đập, tràn, cống) đất cấp I - III
	m
	50

	2
	Khoan máy đầu mối công trình (đập, tràn, cống) đất cấp IV - VI
	m
	55

	3
	Khoan máy đầu mối công trình (đập, tràn, cống) đất cấp VII - VIII
	m
	10

	4
	Khoan tay bãi vật liệu, đất cấp I - III
	m
	30

	5
	Đổ nước thí nghiệm hiện trường
	lần
	18

	6
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	23

	7
	Thí nghiệm mẫu chế bị
	mẫu
	6

	8
	Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn
	mẫu
	6


2.2. Hồ Bù Kal

	TT
	Nội dung công việc
	Đ. Vị
	Khối lượng

	1
	Khoan máy đầu mối công trình (đập, tràn, cống) đất cấp I - III
	m
	50

	2
	Khoan máy đầu mối công trình (đập, tràn, cống) đất cấp IV - VI
	m
	55

	3
	Khoan máy đầu mối công trình (đập, tràn, cống) đất cấp VII - VIII
	m
	10

	4
	Khoan tay bãi vật liệu, đất cấp I - III
	m
	30

	5
	Đổ nước thí nghiệm hiện trường
	lần
	18

	6
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	23

	7
	Thí nghiệm mẫu chế bị
	mẫu
	6

	8
	Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn
	mẫu
	6
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